
CÁC DẠNG TOÁN BÀI BA ĐƯỜNG CÔNIC
[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Xác định các yếu tố của Elip


[bookmark: MTBlankEqn]Phương pháp: Cho Elip có phương trình chính tắc:  với .

■	Tiêu điểm .

■	Tọa độ các đỉnh .

■	Độ dài trục lớn .

[bookmark: _GoBack]■	Độ dài trục bé .

■	Tiêu cự 
[bookmark: _Hlk152676383]
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

[bookmark: _Hlk185023365]Bài tập 1: Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip: .
Lời giải




Từ phương trình của  ta có  suy ra .

Suy ra tọa độ các đỉnh là .


Độ dài trục lớn , độ dài trục bé .


Tiêu cự , tiêu điểm là .


Tâm sai của  là .

Bài tập 2: Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip:.
Lời giải



Ta có  suy ra  nên .

Do đó tọa độ các đỉnh là .


Độ dài trục lớn , độ dài trục bé .


Tiêu cự , tiêu điểm là .


Tâm sai của  là .

Bài tập 3: Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip: .
Lời giải



Ta có  suy ra  nên .

Do đó tọa độ các đỉnh là .


Độ dài trục lớn , độ dài trục bé .


Tiêu cự , tiêu điểm là .


Tâm sai của  là .
Bài tập 4: Tìm tâm sai của Elip biết:

a) Mỗi tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc .

b) Đỉnh trên trục nhỏ nhìn hai tiêu điểm dưới một góc .
c) Khoảng cách giữa hai đỉnh trên hai trục bằng hai lần tiêu cự
Lời giải


a) Từ giả thiết, ta có:  suy ra: 





b) Từ giả thiết, ta có  suy ra: 


 

c) Từ giả thiết, ta có: 


.



Suy ra:  







Bài tập 5: Cho  và điểm  thuộc  có hoành độ bằng . Tính tổng khoảng cách từ  đến  tiêu điểm của  
Lời giải



Ta có: 


Theo định nghĩa Elip thì với mọi điểm  ta có: .


Bài tập 6: Cho . Tính diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp  là
Lời giải


Phương trình chính tắc của : .


Ta có .



Diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp  là .



Bài tập 7: Trong hệ trục tọa độ , cho elip . Tính độ dài tiêu cự của  
Lời giải



Ta có .


Do đó . Vậy độ dài tiêu cự là .







Bài tập 8: Trong mặt phẳng cho elip có phương trình . Đường thẳng  cắt elip  tại hai điểm . Tính độ dài đoạn thẳng ?
Lời giải




Thế  vào phương trình elip  ta được: .



 do đó: .






Bài tập 9:  Một elip  có phương trình , trong đó . Biết  đi qua điểm  và . Tính độ dài trục bé của Elip
Lời giải




 đi qua  nên ta có  suy ra .




 đi qua  nên ta có  suy ra .

Do đó độ dài trục bé .








Bài tập 10: Cho  có hai tiêu điểm ,  và điểm  thuộc . Biết chu vi tam giác  bằng . Tính tâm sai của .
Lời giải



Ta có và  nên .

Tâm sai của elip: .
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


[bookmark: _Hlk185023793]Câu 1:	Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip : ?




[bookmark: _Hlk185023776]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:   .

Câu 2:	Cho Elip . Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau:




A.  có tỉ số .		B.  có trục lớn bằng .




C.  có trục nhỏ bằng .	D.  có tiêu cự .
Lời giải


 suy ra: 


Tiêu cự của  là .
Câu 3:	Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì  .
Câu 4:	Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì  .




Câu 5:	Trong mặt phẳng , cho elip  có phương trình . Tìm tiêu cự của .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải






   .


Câu 6:	Trong mặt phẳng , tìm tiêu cự của elip .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có  nên tiêu cự .

Câu 7:	Tìm các tiêu điểm của Elip 




A.  .		B.  .




C.  .	D.  .
Lời giải





:  có ;  .



Vậy  có các tiêu điểm là:  .
Câu 8:	Elíp [image: ] có độ dài trục lớn bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Từ phương trình  .


Do đó  có độ dài trục lớn là .

[bookmark: c5q][bookmark: c6q][bookmark: c11q]Câu 9:	Cho elip. Tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có: ;  .

Vậy tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng .



[bookmark: c12q]Câu 10:	Phương trình chính tắc của  có độ dài trục lớn gấp  lần độ dài trục nhỏ và đi qua điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Gọi phương trình elip là .



Theo bài ra ta có:  .

Vậy phương trình elip là .


[bookmark: c13q]Câu 11:	Phương trình chính tắc của  nhận điểm  là một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Gọi phương trình elip là .



Vì  là một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở nên , .

Vậy phương trình elip là .



[bookmark: c14q]Câu 12:	Phương trình chính tắc của  có khoảng cách giữa các đường chuẩn bằng  và tiêu cự bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Gọi phương trình elip là .


Theo bài ra ta có  .

Vậy phương trình elip là .







Câu 13:	Trong mặt phẳng , cho đường elip  có hai tiêu điểm , .  là điểm thuộc . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải





Phương trình của  có dạng  (). Suy ra .




Do  thuộc  nên .

Câu 14:	Trong mặt phẳng Oxy cho elip . Giá trị nào sau đây là tiêu cự của elip?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có  dó đó . Độ dài tiêu cự là 

Câu 15:	Cho elip . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?





A.  có các tiêu điểm  và .	B.  có tỉ số .




C.  có đỉnh .	D.  có độ dài trục nhỏ bằng .
Lời giải


Phương trình elip  nên ta có: .



Câu 16:	Trong mặt phẳng  cho  có phương trình:  khẳng định nào sau đây đúng?


A.  có tâm sai .


B.  là các tiêu điểm của .

C. Độ dài trục lớn là .


D. Các đỉnh nằm trên trục lớn là  và .
Lời giải


Ta có:  mà 

Câu 17:	Cho Elip có phương trình . Một tiêu điểm của Elip có tọa độ là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: nên tiêu điểm của Elip có tọa độ là: .

[bookmark: c15q]Câu 18:	Diện tích của tứ giác tạo nên bởi các đỉnh của elip  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Tọa độ các đỉnh của elip  là , ; , .



Vì tứ giác  là hình thoi có hai đường chéo  và .

Vậy diện tích tứ giác cần tìm là .



Câu 19:	Trong hệ tọa độ , cho elip . Bán kính qua tiêu của  đạt giá trị nhỏ nhất bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải





Từ phương trình elip ta có . Bán kính qua tiêu là  với . Suy ra  hay .


Câu 20:	Trong mặt phẳng , cho elip có phương trình . Điểm nào dưới đây là một tiêu điểm của elip?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Phương trình elip  có dạng .



Theo bài ra ta có , .




Vậy elip có hai tiêu điểm là , hay , .


Câu 21:	Trong mặt phẳng , cho elip có phương trình . Độ dài trục nhỏ của đường elip bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 

Vậy độ dài trục nhỏ của đường elip là: .


Câu 22:	Trong mặt phẳng , cho elip có phương trình . Tiêu cự của elip bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Phương trình elip  có dạng .


Theo bài ra ta có:  mà .

Vậy tiêu cự của elip đã cho là .


Câu 23:	Trong mặt phẳng toạ độ , elip (E):  có tâm sai bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng .



 nên tâm sai của elip .



Câu 24:	Trong hệ trục toạ độ , elip :  có tiêu cự bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng .



. Vậy tiêu cự của elip .




Câu 25:	Trong hệ trục toạ độ , cho elip  có phương trình . Lúc đó hình chữ nhật cơ sở của elip  có diện tích bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: .


Từ đây, ta được . Diện tích hình chữ nhật cơ sở là 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[bookmark: _Hlk185024675]Câu 1:	Cho elip có phương trình chính tắc . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Elip có tiêu cự bằng 8.

b) Elip có tiêu điểm .

c) Điểm  thuộc đường elip.


d) , với là một điểm thuộc đường elip.
Lời giải

Ta có: 



a) Đúng: Elip có tiêu cự bằng .

b) Đúng: Elip có hai tiêu điểm là .



c) Sai: Thế tọa độ vào phương trình của elip ta được  nên điểm  không thuộc đường elip.

d) Sai: .

Câu 2:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường conic có phương trình chính tắc là . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Đường conic đã cho là một elip có tiêu điểm nằm trên trục hoành.

b) Đường conic đã cho có tiêu cự bằng .

c) Đường conic đã cho có tiêu điểm .

d) Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng .
Lời giải


a) Đúng: Phương trình elip có dạng:  

b) Đúng: . 

Vậy tiêu cự của đường conic đã cho bằng 

c) Sai: Đường conic đã cho có tiêu điểm thuộc thuộc trục 

d) Đúng: Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng 
Câu 3:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho elip như hình vẽ.
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

a) Phương trình elip của hình trên có dạng .

b) Elip đã cho có tiêu cự là .

c) Một tiêu điểm của elip đã cho là .

d) Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng .
Lời giải

a) Đúng: Phương trình elip của hình trên có dạng  


b) Sai:  nên Elip đã cho có tiêu cự là  


c) Đúng: nên tiêu điểm của elip đã cho là .

d) Sai: Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng 

Câu 4:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho elip có phương trình chính tắc . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 



a) Phương trình chính tắc elip có dạng   thì .

b) Elip đã cho có tiêu cự là .

c) Tiêu điểm của elip đã cho là .

d) Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng .
Lời giải

a) Sai: Từ phương trình chính tắc elip ta có 


b) Đúng:  nên elip đã cho có tiêu cự là 

c) Sai: Elip đã cho đã cho có tiêu điểm thuộc thuộc trục  

d) Sai: Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng 

Câu 5:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường conic có phương trình chính tắc là . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Đường conic đã cho là 1 elip có tiêu cự bằng .
b) Đường conic đã cho là một elip có tiêu điểm nằm trên trục tung.

c) Đường conic đã cho có một tiêu điểm .

d) Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng .
Lời giải

a) Sai: Đường conic có phương trình chính tắc là  là một elip


Elip này có  nên elip đã cho có tiêu cự là 

b) Sai: Đường conic đã cho là một elip có tiêu điểm thuộc thuộc trục 


c) Đúng: Phương trình elip trên có  nên elip có một tiêu điểm  

d) Đúng: Tổng các khoảng cách từ một điểm thuộc đường conic đến hai tiêu điểm bằng 




[bookmark: _Hlk168822844]Câu 6:	Câu lạc bộ bóng đá AS ROMA dự định xây dựng SVĐ mới có tên là Stadio Della Roma để làm sân nhà của đội bóng thay thế cho sân bóng Olimpico. Hệ thống mái của SVĐ Stadio Della Roma dự định được xây dựng có dạng hai hình elip như hình 1 và được biểu diễn trên hệ trục tọa độ như hình 2 với hình elip lớn bên ngoài có độ dài đoạnmét, đoạn mét, hình elip nhỏ bên trong có độ dài đoạnmét và mét. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
	[image: Chùm ảnh: Phát họa sân vận động mới của AS Roma]
	[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

	Hình 1
	Hình 2



a) Đường elip lớn trong hình 2 có phương trình chính tắc:.

b) Phương trình là phương trình của đường elip nhỏ trong hình 1.

c) Đường elip lớn trong hình 2 đã cho có một tiêu điểm .

d) Đường elip trong nhỏ hình 2 có tiêu cự .
Lời giải

a) Đúng: Đường elip trong hình 1 có  

Khi đó elip có phương trình 

b) Đúng: Đường elip trong hình 2 có  

Khi đó elip có phương trình  


c) Đúng: Đường elip lớn trong hình 1 có  nên có tiêu điểm 


d) Sai: Đường elip trong hình 1 có  nên có tiêu cự là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn






[bookmark: _Hlk185026360]Câu 1:	Cho  có hai tiêu điểm ,  và điểm  thuộc . Gọi  là



điểm đối xứng với  qua gốc tọa độ  Tính 
Lời giải




Điểm  đối xứng với  qua gốc tọa độ  nên .


Ta có:  nên do đó 



Câu 2:	Trước một tòa nhà, người ta làm một cái hồ bơi có dạng hình elip với độ dài các trục là ;. Xét hệ trục tọa độ (đơn vị trên các trục là mét) như hình vẽ;
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]








Xét các điểm  cùng thuộc đoạn  của elip và đều cách  một khoảng bằng m về hai phía của . Tổng khoảng cách từ mọi điểm trên đường elip đến  và  luôn bằng m.
Lời giải

Ta có: .



Elip  nên do đó  là hai tiêu điểm của .



Gọi  là điểm bất kì trên  ta có .






Câu 3:	Gia chủ có một miếng đất có hình Elip với độ dài trục lớn bằng , độ dài trục nhỏ bằng . Gia chủ muốn trồng hoa thành hình tam giác cân  (tham khảo hình vẽ) với điểm  là tâm của Elip và các điểm  và  thuộc đường Elip nói trên. Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu?
[image: A diagram of a circle with a triangle and a triangle  Description automatically generated]

Lời giải

Chọn hệ trục toạ độ như  như hình vẽ.


Khi đó phương trình đường Elip là : 
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]










Không mất tổng quát, ta chọn điểm  và  thuộc  sao cho điểm  và  có hoành độ dương. Do tam giác  cân tại  suy ra  đối xứng với  qua .




Gọi điểm ;


Điểm  nên ta có



Gọi là trung điểm thì 

Khi đó: 

Đẳng thức xảy ra khi

Vậy diện tích trồng hoa lớn nhất bằng 





Câu 4:	Ông Hoàng có một mảnh vườn hình elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là m vàm. Ông chia thành hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong với elip để làm mục đích sử dụng khác nhau. Nửa bên trong đường tròn ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỉ số diện tích  giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích elip được tính theo công thức  trong đó lần lượt là đọ dài nửa trục lớn và nửa trục bé của elip. Biết độ rộng của đường elip không đáng kể.
Lời giải


Diện tích hình tròn: , diện tích elip là .

Tỉ số diện tích .


Câu 5:	Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một đường elip với tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ của quỹ đạo lần lượt là km và km. Tìm khoảng cách lớn nhất và bé nhất từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trăng.
Lời giải




Vì  và  nên ta có  và .

Từ đó suy ra .
Khoảng cách lớn nhất từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trăng là:

(km)

Khoảng cách nhỏ nhất là (km)


Câu 6:	Các hành tinh và các sao chổi khi chuyển động xung quanh mặt trời có quỹ đạo là một đường elip trong đó tâm mặt trời là một tiêu điểm. Điểm gần mặt trời nhất gọi là điểm cận nhật, điểm xa mặt trời nhất gọi là điểm viễn nhật. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo quỹ đạo là một đường elip có độ dài nửa trục lớn bằng  dặm. Tỉ số khoảng cách giữa điểm cận nhật và điểm viễn nhật đến mặt trời là  Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trời khi trái đất ở điểm cận nhật.
[image: Hơn 45.800 Hệ Mặt Trời ảnh, hình chụp & hình ảnh trả phí bản quyền một lần  sẵn có - iStock]
Lời giải

Ta có 

Và 

Suy ra khoảng cách từ trái đất đến mặt trời khi trái đất ở điểm cận nhật là: .

Dạng 2: Phương trình đường Elip


Phương pháp: Cho Elip có phương trình chính tắc:  với .

■	Tiêu điểm .

■	Tọa độ các đỉnh .

■	Độ dài trục lớn .

■	Độ dài trục bé .

■	Tiêu cự 

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:


a) Elip đi qua điểm  và có một tiêu điểm .


b) Elip nhận  là một tiêu điểm và có độ dài trục nhỏ bằng .

c) Elip có độ dài trục lớn bằng  và tiêu cự bằng 2.


d) Elip đi qua hai điểm  và .
Lời giải




a) Do  có một tiêu điểm  nên  suy ra .



Mặt khác,  đi qua điểm  nên 


 hoặc .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .



b) Do  có một tiêu điểm  nên .


Theo giả thiết độ dài trục nhỏ bằng  nên .

Suy ra .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .



c) Độ dài trực lớn bằng  nên  và tiêu cự bằng 2 nên .


Từ hệ thức , suy ra .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .



d) Do  đi qua  và  nên ta có hệ phương trình 


 nên Elip cần tìm có phương trình .
Bài tập 2: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip có tổng độ dài hai trục bằng 8 và tâm sai .

b) Elip có tâm sai  và hình chữ nhật cơ sở có chu vi bằng 20.


c) Elip có tiêu điểm  và hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng .
Lời giải


a) Tổng độ dài hai trục bằng 8 nên . 


Tâm sai . 



Từ  và , ta có .

Thay vào hệ thức , ta được

.


Với , suy ra : không thỏa mãn.


Với , suy ra . 

Do đó Elip cần tìm có phương trình .




b) Elip có tâm sai . Mặt khác, Elip có hình chữ nhật cơ sở có chu vi bằng 20 nên . 



Thay  và  vào hệ thức , ta được:

.


Với , suy ra : không thỏa mãn.



Với , suy ra . Do đó Elip cần tìm có phương trình .


c) Elip có một tiêu điểm  nên .


Diện tích hình chữ nhật cơ sở . 


Mặt khác, ta có . 


Kết hợp  và , ta được 


 hoặc .



Với , suy ra . Do đó Elip cần tìm có phương trình .
Bài tập 3: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip đi qua điểm  và khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng 10.


b) Elip có tâm sai  và khoảng cách từ tâm đối xứng của nó đến một đường chuẩn bằng 

c) Elip có độ dài trục lớn bằng 10 và phương trình một đường chuẩn là .

d) Khoảng cách giữa các đường chuẩn bằng 36 và bán kính qua tiêu điểm của điểm  thuộc Elip là 9 và 15.
Lời giải



a) Elip đi qua điểm  nên . 


Khoảng cách giữa hai đường chuẩn của Elip bằng 10 nên 




Từ , kết hợp với hệ thức , ta được 




Thay ,  vào , ta được: .



Với , suy ra . Do đó Elip cần tìm có phương trình .

b) Ta có .


Elip có khoảng cách từ tâm đối xứng  đến một đường chuẩn một khoảng bằng  nên

.



Với , suy ra  và .

Do đó Elip cần tìm có phương trình .

c) Elip có độ dài trục lớn bằng 10 nên .
Mặt khác, Elip có phương trình một đường chuẩn

.


Suy ra . Do đó Elip cần tìm có phương trình .

d) Elip có khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng 36 nên .


Mặt khác, ta có  suy ra .



Với , suy ra  và . 

Do đó Elip cần tìm có phương trình .
Bài tập 4 : Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:


a) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn  và đi qua điểm .



b) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn  và điểm  nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc .

c) Một cạnh hình chữ nhật cơ sở của Elip nằm trên  và độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng 6.



d) Tứ giác  là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Bán kính của đường tròn nội tiếp hình thoi bằng  và tâm sai của Elip bằng .
Lời giải


a) Elip đi qua , suy ra .

Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là: .



Suy ra một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là . Theo giả thiết  thuộc đường tròn 

.

Vậy Elip cần tìm có phương trình .

b) Theo giả thiết bài toán, ta có  suy ra









Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là: .




Suy ra một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là . Theo giả thiết  thuộc đường tròn  nên .


Lại có , suy ra .


Với , ta có .

Suy ra .


Với , ta có .

Suy ra .
Vậy có hai Elip cần tìm thỏa yêu cầu bài toán:


 hoặc .

c) Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là: .


Theo giả thiết, một cạnh hình chữ nhật cơ sở là , suy ra .
Độ dài đường chéo hình chữ nhật cơ sở bằng 6 nên

.

Vậy Elip cần tìm có phương trình .

d) Elip có tâm sai .




Elip có các đỉnh . Gọi  là hình chiếu của  lên 

Theo giả thiết suy ra bán kính của đường tròn đã cho bằng . Ta có

.



Suy ra  và . Vậy Elip cần tìm có phương trình .
Bài tập 5: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:





a) Tứ giác  là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình  và ,  thuộc .

b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 và giao điểm của Elip với đường tròn  tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông.









c) Elip có tâm sai  và giao điểm của Elip với đường tròn  tại bốn điểm , , ,  sao cho  song song với  và .

d) Elip có độ dài trục lớn bằng , các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm của Elip cùng nằm trên một đường tròn.
Lời giải



a) Giả sử một đỉnh của hình thoi là . Suy ra  và .

Theo giả thiết: .






Đường tròn  có . Gọi  là hình chiếu của  lên  với . Khi đó ta có


.


Suy ra . Vậy Elip cần tìm có phương trình .

b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 nên .










Do  và  đều có tâm đối xứng là  và hai trục đối xứng là  và  nên hình vuông tạo bởi giữa chúng cũng có tính chất tương tự. Do đó ta giả sử gọi một đỉnh của hình vuông là  với . Vì  suy ra .

Ta có .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .

c) Elip có tâm sai .




Đặt  với , suy ra . Giả sử một đỉnh . Ta có


 suy ra .
Mặt khác:

.


Suy ra  và .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .


d) Độ dài trục lớn bằng  nên .

Các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm cùng thuộc đường tròn nên .

Từ hệ thức .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .
Bài tập 6: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:
a) Elip có hai đỉnh trên trục nhỏ cùng với hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông có diện tích bằng 32.

b) Elip có một đỉnh và hai tiêu điểm tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của Elip bằng .


c) Elip đi qua điểm  và  nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc vuông.


d) Elip đi qua điểm  và tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc .
Lời giải

a) Hai đỉnh trên trục nhỏ và hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông nên .

Mặt khác, diện tích hình vuông bằng 32 nên .


Suy ra . Vậy Elip cần tìm có phương trình .
b) Chu vi hình chữ nhật cơ sở


. 



Giả sử tam giác  đều cạnh  mà  suy ra: 


. 



Từ  và , suy ra .

Thay vào hệ thức , ta được



Hoặc .




Với , suy ra  và . Vậy Elip cần tìm có phương trình .


c) Từ giả thiết, ta suy ra  hay 

.


Hơn nữa  qua  nên

.


Suy ra . Vậy Elip cần tìm có phương trình .




d) Từ giả thiết, ta suy ra  mà . Suy ra tam giác  đều cạnh  nên


. 




Hơn nưa  qua  nên . 




Từ  và , kết hợp với hệ thức , ta được .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .
Bài tập 7: Lập phương trình chính tắc của Elip, biết




a) Elip có một tiêu điểm  và đi qua điểm , biết tam giác  có diện tích bằng 1 và vuông tại .





b) Elip đi qua ba đỉnh của tam giác đều . Biết tam giác  có trục đối xứng là ,  và có diện tích bằng .




c) Khi  thay đổi trên Elip thì độ dài nhỏ nhất của  bằng 4 và độ dài lớn nhất của  bằng 8 với  là tiêu điểm có hoành độ âm của Elip.
Lời giải



a) Elip có tiêu điểm , suy ra . Gọi . Theo giả thiết, ta có: 








Cũng từ , ta có 





. Từ  và , ta có .

Do đó: 

.


Suy ra . Vậy Elip cần tìm có phương trình .





b) Tam giác  đều, có điểm  và trục đối xứng là  nên hai điểm  đối xứng nhau qua .




Giả sử  với , suy ra . Độ dài cạnh của tam giác là .


Theo giả thiết, ta có: , suy ra .


Đường cao của tam giác đều  suy ra .


Đến đây bài toán trở thành viết phương trình Elip đi qua hai điểm  và .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .


c) Độ dài nhỏ nhất của  bằng 4 nên .



Mặt khác, ta lại có độ dài lớn nhất của  bằng  nên .


Từ đó ta có hệ phương trình  suy ra .

Vậy Elip cần tìm có phương trình .



Bài tập 8: Trong mặt phẳng tọa độ , cho Elip  đi qua điểm . Biết khoảng cách lớn nhất 


	giữa hai điểm bất kì trên  bằng . Viết phương trình chính tắc của Elip.
Lời giải





 nên khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kì trên  bằng  .


Phương trình chính tắc của : .




Bài tập 9: a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip . Gọi ,  là hai tiêu điểm





	 của Elip; ,  là hai điểm thuộc  sao cho . Tính .








b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip . Gọi ,  là hai tiêu điểm của Elip trong đó  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  thuộc  sao cho .








c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip . Gọi ,  là hai tiêu điểm của Elip trong đó  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  thuộc  sao cho .
Lời giải




a) Ta có . Do  nên  và .

Suy ra .



b) Ta có  và . Suy ra .


Gọi . Ta có. 


Thay vào , ta được .


Vậy  hoặc .



c) Ta có  và . Suy ra .




Gọi . Ta có . Thay vào , ta được .


Vậy  hoặc .



Bài tập 10: a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip . Tìm những điểm  thuộc 


	 sao cho nó nhìn hai tiêu điểm của  dưới một góc vuông.







b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip  với hai tiêu điểm , . Tìm tọa độ điểm  thuộc  sao cho góc .







c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip  với hai tiêu điểm , . Tìm tọa độ điểm  thuộc  sao cho góc .








d) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip  với hai tiêu điểm ,  trong đó  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  thuộc  sao cho góc .
Lời giải



a) Ta có  và . Suy ra .



Gọi . Ta có  nên 




Thay vào , ta được .




Vậy , ,  hoặc .



b) Ta có  và . Suy ra .


Gọi . Ta có 




Thay vào , ta được .




Vậy , ,  hoặc .



c) Ta có  và . Suy ra .


Gọi . Ta có 




Thay vào , ta được .


Vậy  hoặc .



d) Ta có  và . Suy ra .


Gọi . Ta có 






Thay vào , ta được . Vậy  hoặc .



Bài tập 11: a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip  và điểm . Tìm tọa






 độ các điểm ,  thuộc , biết rằng ,  đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác  là tam giác đều.







b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip . Tìm tọa độ các điểm  và  thuộc  có hoành độ dương sao cho tam giác  cân tại  và có diện tích lớn nhất.









c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho Elip  và điểm . Tìm tọa độ các điểm ,  thuộc  sao cho tam giác  vuông cân tại , biết  có tung độ dương.
Lời giải



a) a có  và . Suy ra .



Giả sử  suy ra . Theo giả thiết, tam giác  đều


. 


Hơn nữa . 


Từ  và , ta có



 hoặc  hoặc .






Vì  khác  nên ,  hoặc  và .







b) Do tam giác  cân tại  và ,  đều có hoành độ dương nên ,  đối xứng nhau qua .






Giả sử  với , suy ra . Gọi  là hình chiếu của  lên . Khi đó ta có

.


Áp dụng bất đẳng thức , ta có .



Do đó . Dấu  xảy ra khi và chỉ khi: .


Thay vào , ta được .

Suy ra ...




Vậy  và  hoặc  và .


c) Gọi  với .






Do tam giác  vuông cân tại , suy ra  và  đối xứng nhau qua  nên .


Ta có 


Hơn nữa, . 


Từ  và , ta có


 hoặc .




Vì  khác  nên , .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Phương trình chính tắc của Elip là


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải


Câu 2:	Phương trình chính tắc của elip có tiêu cự bằng  và trục lớn bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi phương trình elip là .


Vì trục lớn bằng  nên .


Elip có tiêu cự bằng  nên .

Vậy phương trình Elip là: .



Câu 3:	Phương trình của Elip  có độ dài trục lớn bằng , độ dài trục nhỏ bằng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi 

Độ dài trục lớn là: 

Độ dài trục nhỏ là: 

Vậy phương trình Elip là: 



Câu 4:	Cho  có hình chữ nhật cơ sở diện tích bằng , chu vi bằng  thì phương trình chính tắc là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có:  . Vậy phương trình chính tắc của  là : .



Câu 5:	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho elip  có độ dài trục lớn bằng 12 và độ dài trục bé bằng 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của elip 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng .



Ta có , , vậy phương trình của Elip là: .


Câu 6:	Tìm phương trình chính tắc của Elip có tâm sai bằng  và trục lớn bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình chính tắc của Elip có dạng .




Theo giả thiết:  và 



Khi đó: 

Vậy phương trình chính tắc của Elip là: .


Câu 7:	Phương trình Elip có trục lớn bằng  và một tiêu điểm  là:




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải


Ta có:  và .

Vậy phương trình Elip có dạng: .



Câu 8:	Phương trình chính tắc của  có độ dài trục lớn bằng , trục nhỏ bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: .


Vậy phương trình chính tắc của : 



[bookmark: c23q]Câu 9:	Phương trình chính tắc của  có tâm sai , độ dài trục nhỏ bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Ta có: .


Vậy phương trình của : .



[bookmark: c7q]Câu 10:	Phương trình chính tắc của  có độ dài trục lớn bằng , tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Do độ dài trục lớn bằng 6 nên 




Do tỷ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng  nên .


Ta có: .




[bookmark: c20q]Câu 11:	Elip có hai đỉnh ;  và hai tiêu điểm  và  có phương trình chính tắc là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo đề bài ta có .

Vậy phương trình chính tắc của Elip đã cho là 



Câu 12:	Phương trình chính tắc của  có độ dài trục lớn gấp  lần độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Do độ dài trục lớn gấp  lần độ dài trục nhỏ nên 



Do tiêu cự bằng  nên .





Ta có: .



[bookmark: c9q]Câu 13:	Phương trình chính tắc của  có đường chuẩn  và tiêu điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Do đường chuẩn là  nên .




Do có tiêu điểm  nên  .


Phương trình chính tắc của  là .



[bookmark: c10q]Câu 14:	Phương trình chính tắc của  có tiêu cự bằng  và đi qua điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Do  có tiêu cự bằng  nên 




Do  đi qua điểm  nên .


Phương trình chính tắc của  là .



Câu 15:	Elip có hai tiêu điểm ; và tâm sai  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Phương trình chính tắc của  là 

Tiêu điểm 



Tâm sai  .

Vậy .



Câu 16:	Trong hệ trục tọa độ, một elip có độ dài trục lớn là , độ dài trục bé là  thì có phương trình chính tắc là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Độ dài trục lớn là 

Độ dài trục nhỏ là 

Phương trình chính tắc của elip là .







Câu 17:	Các đỉnh của Elip  có phương trình ;  tạo thành hình thoi có một góc ở đỉnh là , tiêu cự của  là . Khi đó ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi hình thoi là  và .




Tiêu cự là    .



Mặt khác xét tam giác  vuông tại  có góc  nên




 thay vào phương trình 





ta được   . Vậy .









Câu 18:	Trong mặt phẳng tọa độ , xác định phương trình chính tắc của elip biết ,  với , là giao điểm của elip với trục ; , là giao điểm của elip với trục .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là .


; 

Phương trình chính tắc của elip cần tìm là .





Câu 19:	Trong mặt phẳng tọa độ , xác định phương trình chính tắc của elip biết giao điểm của elip với các trục tọa độ là , , , .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là .




Elip giao trục tại , 




Elip giao trục tại , 

Phương trình chính tắc của elip cần tìm là .




Câu 20:	Trong mặt phẳng tọa độ , xác định phương trình chính tắc của elip biết một giao điểm của elip với trục  là , elip đi qua .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là .



Một giao điểm của elip với trục là 

Elip đi qua 

Phương trình chính tắc của elip cần tìm là .



Câu 21:	Trong mặt phẳng tọa độ , xác định phương trình chính tắc của elip biết elip đi qua khi tổng khoảng cách từ một điểm trên elip tới hai tiêu điểm là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là .

Elip đi qua 

Tổng khoảng cách từ một điểm trên elip tới hai tiêu điểm là .

Phương trình chính tắc của elip cần tìm là .



Câu 22:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho Elip có một tiêu điểm  và khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trên Elip bằng . Phương trình chính tắc của Elip




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là .


Ta có:  và .

Vậy phương trình Elip có dạng: .





Câu 23:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho Elip  đi qua điểm . Biết khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trên  bằng . Phương trình chính tắc của Elip




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là  và 



Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trên  bằng  .


Phương trình chính tắc của : .




[bookmark: _Hlk110497333]Câu 24:	Trong mặt phẳng tọa độ , Elip có hai tiêu điểm ; và tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip đến hai tiêu điểm bằng có phương trình




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Phương trình chính tắc của  là 

Tiêu điểm .


Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip đến hai tiêu điểm bằng  .


Mà  nên .




Câu 25:	Trong mặt phẳng tọa độ , phương trình chính tắc của  có tiêu cự bằng  và đi qua điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Phương trình chính tắc của  là 




Do  có tiêu cự bằng  nên 




Do  đi qua điểm  nên .


Phương trình chính tắc của  là .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1:	Cho đường cong có phương trình  và đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường cong  là một elip.



b) Đường thẳng  cắt  tại hai điểm .




c) Nếu đường thẳng  cắt  tại hai điểm  thì .



d) Có 4 điểm trên  sao cho với 
Lời giải

a) Đúng: Ta có . 


b) Đúng: Ta có , thay vào phương trình của ta được:

. 


c) Đúng: Toạ độ giao điểm của đường thẳng và đường cong là nghiệm của hệ: 




. 

d) Sai: 

Gọi 

Ta có: .

Vậy có 1 điểm thuộc  thỏa mãn điều kiện. 


Câu 2:	Cho elip : . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình chính tắc của elip là .



b)  có các tiêu điểm  và .

c) Tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip tới hai tiêu điểm bằng .


d)  có chu vi hình chữ nhật cơ sở bằng .
Lời giải



a) Đúng: Cho elip :  



b) Sai: Từ phương trình elip :  ta có 



Do đó  có các tiêu điểm  và 

c) Sai: Tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip tới hai tiêu điểm bằng 




d) Sai:  có suy ra độ dài trục lớn  và độ dài trục bé .

Chu vi hình chữ nhật cơ sở là: .









Câu 3:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường elip biết ,  với , là giao điểm của elip với trục ; , là giao điểm của elip với trục . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình chính tắc của elip .
b) Tiêu cự là 8.
c) Độ dài trục bé là 6.
d) Độ dài trục lớn là 5.
Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm là .


; 

Phương trình chính tắc của elip cần tìm là .


Ta có: .
a) Sai
b) Đúng
c) Đúng
d) Sai




Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , phương trình chính tắc của  có tiêu cự bằng  và độ dài trục lớn là . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Phương trình chính tắc của elip .
b) Độ dài trục lớn là 4.
c) Độ dài trục bé là 10.


d)  đi qua điểm .
Lời giải


Phương trình chính tắc của  là 




Do  có tiêu cự bằng  nên 




Do  đi qua điểm  nên .


Phương trình chính tắc của  là .

Ta có: .
a) Đúng
b) Sai
c) Sai
d) Sai



Câu 5:	Cho elip  biết tiêu cự bằng  và trục nhỏ bằng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tiêu điểm .

b) Độ dài trục lớn bằng .


c) Tổng khoảng cách từ điểm thuộc Elip có hoành độ  đến hai tiêu điểm bằng .


d) Phương trình Elip  là .
Lời giải

a) Sai: Tiêu điểm  

b) Sai: Từ .

Ta có  nên độ dài trục lớn bằng 10.

c) Đúng: Ta có: .

d) Đúng: Phương trình elip cần tìm 



Câu 6:	Cho elip  có một tiêu điểm  và đi qua . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tiêu cự của elip bằng .

b) Điểm  thuộc elip.

c) Độ dài .

d) Phương trình Elip (E) là .
Lời giải

a) Đúng: Tiêu cự là 



b) Sai: Điểm  đối xứng với  qua trục tung. Do đó thuộc Elip.

c) Sai: Ta có: .


d) Đúng: Phương trình chính tắc của elip có dạng 

Suy ra 


 



Giải hệ  và 



Vậy phương trình elip là: .




Câu 7:	Trong mặt phẳng , cho elip  có  lần lượt là hai tiêu điểm và có tâm sai . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Elip  có tiêu cự bằng .


b) Elip  có độ dài trục lớn bằng .


c) Elip  có độ dài trục nhỏ bằng .


d) Phương trình chính tắc của là .
Lời giải


a) Đúng: Elip  có .


b) Đúng: Elip  có tâm sai .

c) Sai: .


d) Đúng: Phương trình chính tắc của là .





Câu 8:	Trong mặt phẳng tọa độ cho hai elip, đường elip có hai đỉnh  và . Đường elip  có tâm sai . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Phương trình chính tắc của elip  là .



b)  có các tiêu điểm  và .


c)  có tiêu cự bằng .




d)  nhận  làm đỉnh thì phương trình chính tắc của  là: 
Lời giải





a) Đúng:  có hai đỉnh  và  suy ra  và .

Do đó phương trình chính tắc của elip là: .



b) Sai: Có phương trình elip :  ta có 



 có các tiêu điểm  và .


c) Sai:  có tiêu cự bằng 



d) Sai:  nhận làm đỉnh suy ra .





 có tâm sai  suy ra ta có . Vì  nên ta có 

Ngoài ra ta có 

Có hệ phương trình 


Vậy phương trình chính tắc của  là .




Câu 9:	Cho elip  có một tiêu điểm , một đỉnh . Gọi  là điểm trên elip có tọa độ là các số dương. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Elip  có tiêu điểm còn lại là .

b) Phương trình chính tắc của elip .

c) Tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip tới hai tiêu điểm bằng .



d) Để  thì có tọa độ là .
Lời giải


a) Sai: elip có tiêu điểm 



Do đó elip  có hai tiêu điểm và 



b) Sai: Elip có đỉnh  suy ra . Lại có 

Do đó phương trình chính tắc của elip là: .

c) Sai: Tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip tới hai tiêu điểm bằng .

d) Đúng: Giả sử 




 có  suy ra có hai tiêu điểm và 



Lại có:  Để  





Từ  và  ta có: .


Câu 10:	Một đường hầm xuyên qua núi có chiều rộng là , mặt cắt đứng của đường hầm có dạng nửa elip. Biết elip có tiêu cự bằng m. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Tiêu điểm của  là .

b) Chiều cao của hầm là m


c) Phương trình chính tắc của  là 


d) Chiều cao của đường hầm xuyên núi tại tiêu điểm của  là m
Lời giải




a) Đúng: Elip  có tiêu cự bằng m nên  là .





b) Đúng: Xét . Vì chiều rộng của hầm là m nên elip cắt trục  tại hai điểm  suy ra 

Khi đó: m.



c) Đúng:  có   và 


Phương trình chính tắc của  là 









d) Sai: Phương trình chính tắc của  là . Tại tiêu điểm của  thì  là điểm thuộc  ứng với chiều cao  của đường hầm ta có . Chiều cao của đường hầm xuyên núi tại tiêu điểm của  là m.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn







Câu 1:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho elip . Xét các điểm  lần lượt thuộc các tia  sao cho đường thẳng  tiếp xúc với . Tính độ dài ngắn nhất của 
Lời giải



Gọi  với . Đường thẳng .



Elip chính tắc  và đường thẳng  tiếp xúc với nhau khi và chỉ khi .


Phương trình tiếp tuyến của elip chính tắc tại  là: .


Đường thẳng  tiếp xúc với Elip .


Khi đó ta có: .



Câu 2:	Một cây cầu bê tông bắc qua con sông rộng m, nhịp cuốn cầu có hình dạng nửa elip. Các kĩ sư đã thiết kế sao cho vị trí cao nhất của gầm cầu so với mặt nước là m. Tính chiều cao của gầm cầu tại vị trí cách bờ m.
Lời giải




Vì sông rộng m nên tọa độ giao điểm giữa  với trục hoành là .



Mặt khác ở vị trí cao nhất của gầm cầu so với mặt nước là  nên suy ra tọa độ giao điểm giữa elip với trục tung là . 



Giả sử  phương trình chính tắc của  là .




Gọi  là điểm thuộc ứng với chiều cao  của đường hầm ta có 

Khi đó m.








Câu 3:	Cho đường elip có phương trình chính tắc  và điểm . Điểm  nằm trên  sao cho  đối xứng qua trục  và  đều. Diện tích của tam giác  là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải




	Hai điểm  đối xứng qua trục . Giả sử  với .





	 nằm trên  và  .





	Vì  ,  đối xứng qua trục cân tại   đều 


	.

	Với .

	Với (loại).


Vậy diện tích của tam giác  bằng .







Câu 4:	Một người kĩ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hầm là m, khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là m. Người kĩ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những loại xe tải có chiều cao m thì có chiều rộng không quá m. Tính độ cao của điểm  có hoành độ .
[image: A black and white video game  Description automatically generated]
Lời giải



Phương trình chính tắc của  là , trong đó . 








Do các điểm  và  thuộc  nên thay vào phương trình của  ta có  và . Suy ra phương trình của  là 

Với những xe tải có chiều cao 2,8 m, chiều rộng của xe tải là 3 m, tương ứng với . 





Thay vào phương trình của elip để ta tìm ra độ cao  của điểm (có hoành độ bằng 1,5 thuộc ) so với trục  thì 




Câu 5:	Một mái vòm nhà hát có mặt cắt là hình nửa elip. Cho biết khoảng cách giữa hai tiêu điểm làm và chiều dài của đường đi của một tia sáng từ  đến mái vòm rồi phản chiếu về  là m. Tính tổng độ dài trục lớn và trục bé của elip.
Lời giải


Ta có  suy ra .


Tổng khoảng cách  suy ra .

Ta có: .

Vậy elip có phương trình .



Câu 6:	Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao m và rộng m. Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường lên đến nóc nhà vòm. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
[image: A plane in a hangar  Description automatically generated]
Lời giải
Chọn hệ toạ độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.


Ta thấy  là độ dài trục lớn của elip nên 


 là một nửa trục bé nên 

Khi đó phương trình của elip trên là: 

Vậy phương trình elip đã cho là .


Gọi điểm  là điểm nằm trên elip và cách chân tường .



Khi đó khoảng cách từ  đến gốc tọa độ  là .

Gọi 




Vì  thuộc elip trên nên tọa độ điểm  thỏa mãn phương trình  ta có: 





Suy ra khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường  đến nóc nhà là tung độ của điểm  là .


Dạng 3: Phương trình đường Hypebol


Phương pháp: Cho Hypebol có phương trình: , với . Các yếu tố trong Hypebol:



■	Độ dài trục thực: ; độ dài trục ảo: ; độ dài tiêu cự: 


■	Tọa độ các đỉnh , .


■	Tiêu điểm , .

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1: Trong mặt phẳng , cho hypebol . Tìm tiêu điểm của hypebol
Lời giải

	Ta có .


Bài tập 2: Có hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí  cách nhau km. Tại cùng một thời  điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292 000 km/s để một tàu thuỷ thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005 s. Từ thông tin trên, ta có thể xác định được tàu thuỷ thuộc đường hypebol nào? Viết phương trình chính tắc của hypebol đó theo đơn vị kilômet.
Lời giải



Do tín hiệu  đến sớm hơn tín hiệu từ  nên tàu thuỷ thuộc đường hepebol nhánh .


Gọi vị trí tàu thuỷ là điểm . Khi đó phương trình hyperbol có dạng 


	Khi đó (km)

	Mặt khác

Từ đó 

Vậy phương trình hyperbol  .

Bài tập 3: Cho hypebol . Tìm độ dài trục thực, trục ảo và tiêu cự.
Lời giải


	Ta có  suy ra .






Bài tập 4: Trong mặt phẳng tọa độ , cho hypebol có phương trình  và  là một điểm thuộc hypebol có hoành độ bằng . Tính  với  là hai tiêu điểm.
Lời giải

Ta có 




Bài tập 5: Trong mặt phẳng toạ độ, cho hypebol có phương trình: . Đường thẳng  cắt hybepol tại hai điểm . Tính diện tích tam giác  .
Lời giải




Thay  vào phương trình  ta được: .


Do đó đường thẳng  cắt hybepol tại hai điểm .




Tam giác  cân tại  nên diện tích tam giác : , 






Bài tập 6: Trong mặt phẳng , cho hypebol có phương trình: . Điểm và điểm  thuộc góc phần tư thứ nhất. Tính diện tích tam giác .
Lời giải




Vì  nên ta được: mà  nằm trong góc phần tư thứ nhất nên suy ra .


Diện tích tam giác  bằng: .








Bài tập 7: Trong mặt phẳng toạ độ, cho Hypebol đi qua điểm  , có một tiêu điểm và đường thẳng  . Đường thẳng  cắt  tại hai điểm  Tính độ dài đoạn .
Lời giải




Gọi phương trình của : .  Vì  nên ta được: .



Ta có  mà  nên suy ra  



Thay  vào  ta được .



Mà  nên suy ra  do đó .


Tọa độ giao điểm của  và  là nghiệm của hệ phương trình 

.


Suy ra .






Bài tập 8:Trong mặt phẳng toạ độ, cho hypebol có phương trình  và đường thẳng . Tìm  để đường thẳng  và  có điểm chung.
Lời giải


Tọa độ giao điểm của  và  là nghiệm của hệ phương trình

.



Suy ra  và  có giao điểm thì phương trình  có nghiệm 

.




Bài tập 9: Trong mặt phẳng , cho hypebol . Viết phương trình đường tròn tâm  bán kính 
Lời giải

Ta có 

Phương trình đường tròn trên là: 



Bài tập 10: Cho hypebol  có dạng: , đi qua các điểm  Viết phương trình chính tắc của hypebol
Lời giải


Vì hypebol  đi qua các điểm  nên




Vậy phương trình chính tắc của đường hypebol  là : . (*)


Bài tập 11: Trong hệ trục tọa độ , cho hypebol có phương trình: . 


a) Viết  phương trình chính tắc của Hyperbol  là .
b) Tính  Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên hypebol tới hai tiêu điểm 



c)  và  . Tính diện tích tam giác  
Lời giải


a) Ta có:   

b) Ta có:   

c) Ta có: ;

.







Bài tập 12: Trong hệ trục tọa độ , cho phương trình chính tắc của  có dạng , trong đó , hypebol đi qua điểm  và có một tiêu điểm là . Viết phương trình chính tắc của .
Lời giải



Do  có một tiêu điểm là  nên ta có  



Vì  đi qua điểm  nên ta có  

Theo giả thiết, ta có hệ: .



Đặt  thay vào  ta được  ;



Đối chiếu với điều kiện  ta được  suy ra .


Vậy phương trình chính tắc của  là .  
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:	Tọa độ các tiêu điểm của hypebol  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là hai tiêu điểm của .



Từ phương trình , ta có:  và  

Suy ra .


Vậy tọa độ các tiêu điểm của là .

Câu 2:	Tọa độ các đỉnh của hypebol  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Từ phương trình , ta có: .



Gọi  và  là hai đỉnh của .


Vậy tọa độ các đỉnh của là .



Câu 3:	Phương trình chính tắc của hypebol có một tiêu điểm là  và độ dài trục thực bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Phương trình chính tắc của hypebol , ta có một tiêu điểm là suy ra . Độ dài trục thực .

Ta có: .


Vậy phương trình chính tắc của là: .


Câu 4:	Cho của hypebol . Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên  đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  và  là hai tiêu điểm của .

Điểm .


Từ phương trình  suy ra .



Vậy hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối là .
Câu 5:	Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của đường hypebol?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Phương trình chính tắc của hypebol có dạng , với  nên các trường hợp D là phương trình chính tắc của đường hypebol.

Câu 6:	Cho hypebol có phương trình: . Tiêu cự của hypebol là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: ; 

Khi đó: 



Câu 7:	Phương trình chính tắc của đường hypebol  có một tiêu điểm là  và đi qua điểm  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Giả sử hypebol  có phương trình chính tắc là  với .








Do  thuộc  nên , suy ra  mà  là tiêu điểm của  nên  suy ra 


Vậy hypebol  có phương trình chính tắc là .

Câu 8:	Cho đường hypebol có phương trình . Tiêu cự của hypebol đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hypebol  và .

Tiêu cự của hypebol là .

Câu 9:	Cho đường hypebol có phương trình . Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là




A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải


 và .


Tiêu điểm: . Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là .

Câu 10:	Cho đường hypebol có phương trình . Tiêu cự của hypebol đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


 và .

Tiêu cự của hypebol là .

Câu 11:	Cho đường hypebol có phương trình . Hai tiêu điểm của hypebol đó là


A. .	B. .


C.	D. .
Lời giải


 và .

Tiêu điểm: .






Câu 12:	Cho Hypebol . Gọi  là giao điểm của  với trục ,  có hoành độ dương tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	C. .
Lời giải





Vì  là giao điểm của  với trục  thay  vào  ta được :



 suy ra (do  có hoành độ dương): 












Câu 13:	Trong mặt phẳng , cho hypebol . Gọi  là điểm thuộc  với  sao cho  nhìn các tiêu điểm của  dưới một góc vuông. Phương trình đường tròn tâm  bán kính  là




A. .	B. .	C. .	C. .
Lời giải

Ta có 

Phương trình đường tròn trên là: 




Câu 14:	Trong mặt phẳng , cho hypebol .Hai điểm  là hai tiêu điểm có tiêu cự bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  .







Câu 15:	Trong mặt phẳng , cho hypebol có độ dài trục lớn và trục bé lần lượt là .Hai điểm  là hai tiêu điểm. biết  đi qua điểm  và có 1 tiêu điểm là .  có phương trình




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì có 1 tiêu điểm là  và

Ta có hệ phương trình: 


Vậy .






Câu 16:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho Hypebol  có phương trình chính tắc là: . Trên  lấy điểm  bất kì ta có  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có . Vì  nên ta có .


Câu 17:	Cho hypebol  có phương trình chính tắc . Hypebol Có tiêu cự là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Sử dụng mối liên hệ giữa  trong phương trình chính tắc ta có 




Câu 18:	Cho hypebol  có dạng: ,đi qua các điểmTiêu cự Hypebol  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì hypebol  đi qua các điểm  nên




Vậy phương trình chính tắc của đường hypebol  là: . (*)


Ta có . Suy ra độ dài tiêu cự của hypebol là ,


Câu 19:	Cho hypebol  có dạng: . Tiêu điểm của Hypebol là:


A. .		B. .


C. 		D. 
Lời giải


Ta có  do đó : 

Mặt khác .

Vậy tiêu điểm của hypebol trên là ,


Câu 20:	Cho hypebol  có dạng: . Điểm nào sau đây thuộc Hypebol




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Thay  vào phương trình  ta thấy thỏa mãn,



Câu 21:	Tháp “Skyfarm” là một dạng nhà nhiều tầng hình hyperbol có phương trình , bên trong có thể làm từ nông nghiệp cho đến nuôi trồng thuỷ sản và năng lượng được thiết kế theo hướng tự cung cấp. Biết chiều cao của tháp là m và khoảng cách từ nóc tháp đến tấm đối xứng của hypebol bằng  khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy, tham khảo hình vẽ bên dưới. 
[image: A diagram of a tower  Description automatically generated]


Độ dài đoạn  bằng




A. m.	B. m.	C. m.	D. m.
Lời giải




Theo đề bài ta có: m mà  nên m và m.

Câu 22:	Cho phương trình Hyperbol . Độ dài trục thực bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: 




Câu 23:	Trong hệ trục tọa độ , Hypebol có độ dài trục ảo và trục thực lần lượt là  và . Phương trình chính tắc của Hyperbol  là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Độ dài trục ảo là ; độ dài trục thực là  


Vậy phương trình chính tắc của hyperbol  là .




Câu 24:	Cho hypebol  có phương trình chính tắc . Tìm tiêu cự của hypebol .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Từ phương trình chính tắc của  ta có nên 


Vậy  có tiêu cự là .




Câu 25:	Cho hypebol  có phương trình chính tắc . Tìm các tiêu điểm  của hypebol .


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải



Từ phương trình chính tắc của ta có nên 


Vậy có hai tiêu điểm là .



Câu 26:	Cho hypebol  có phương trình chính tắc . Hiệu các khoảng cách từ một điểm nằm trên tới hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Từ phương trình chính tắc của  ta có .


Vậy hiệu các khoảng cách từ một điểm nằm trên  tới hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng .



Câu 27:	Cho hypebolcó phương trình chính tắc . Tìm tiêu cự của hypebol .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Từ phương trình chính tắc của ta có nên .


Vậy  có tiêu cự là .

Câu 28:	Hypebol  có tiêu cự bằng




[bookmark: _Hlk110369924]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  suy ra 

Vậy hypebol có tiêu cự là: .

Câu 29:	Đường hypebol  có một tiêu điểm là điểm nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có :  suy ra .


Các tiêu điểm của hypebol là  và .

Câu 30:	Hiệu các khoảng cách từ một điểm bất kỳ nằm trên hyperbol  tới hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải



Ta có suy ra .

Hiệu các khoảng cách từ một điểm bất kỳ nằm trên hypebol tới hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng .





Câu 31:	Cho điểm  nằm trên hypebol . Nếu hoành độ điểm  bằng  thì khoảng cách từ  đến các tiêu điểm của hypebol là






A. .	B. .	C.  và .	D.  và 
Lời giải



[bookmark: _Hlk110519692]Với  ta có : . 



Có hai điểm  thỏa mãn là  và . 





Tiêu điểm của  là  và  nên , 
Câu 32:	Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường hypebol?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình chính tắc của đường hypebol là .


Câu 33:	Viết phương trình chính tắc của đường hypebol biết tiêu cự bằng  và độ dài trục thực .




B. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có tiêu cự  và  và .

Phương trình chính tắc của đường hypebol là .



Câu 34:	Viết phương trình chính tắc của đường hypebol , biết tiêu điểm  và độ dài trục ảo .




C. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có tiêu điểm  suy ra .



Độ dài trục ảo  suy ra  và .

Phương trình chính tắc của đường hypebol là .



Câu 35:	Viết phương trình chính tắc của đường hypebol , biết toạ độ đỉnh và tâm sai .




D. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Ta có đỉnh  suy ra .


Từ giả thiết tâm sai  và .

Phương trình chính tắc của đường hypebol là .





Câu 36:	Trong mặt phẳng  viết phương trình chính tắc của hypebol  biết  có một tiêu điểm là  và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Giả sử hypebol  có phương trình là .



 cắt trục hoành tại điểm  có hoành độ bằng 


 là một tiêu điểm của .


Vậy phương trình hypebol  là .







Câu 37:	Trong mặt phẳng  viết phương trình chính tắc của hypebol  biết  có tiêu cự bằng  và giá trị tuyệt đối của hiệu khoảng cách từ mỗi điểm thuộc  đến hai tiêu điểm của bằng 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Giả sử hypebol  có phương trình là .


Giá trị tuyệt đối của hiệu khoảng cách từ mỗi điểm thuộc  đến hai tiêu điểm bằng 


 có tiêu cự bằng .


Vậy phương trình hypebol  là .





Câu 38:	Trong mặt phẳng  viết phương trình chính tắc của hypebol  biết  đi qua hai điểm  và .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Giả sử hypebol  có phương trình là .


; .



Từ . Vậy phương trình hypebol  là .




Câu 39:	Trong mặt phẳng viết phương trình chính tắc của hypebol  có một tiêu điểm là  và đi qua điểm .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Gọi phương trình hypebol  là .

.

.


Thay  vào  ta được:

.


Vậy phương trình hypebol  là .










Câu 40:	Cho hypebol có hai tiêu điểm  nằm trên và đối xứng qua gốc tọa độ , đi qua điểm  và . Phương trình có dạng . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đặt  thì ta có .

Mà .  Khi đó: 

.

Vậy .









Câu 41:	Cho hypebol có hai tiêu điểm  nằm trên và đối xứng qua gốc tọa độ , đi qua điểm có hoành độ  và . Phương trình đường hypebol có dạng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi phương trình đường hypebol có dạng: , trong đó  


Mặt khác:  nên ta có .

Gọi 

.

Vậy .








Câu 42:	Cho hypebol  có hai tiêu điểm  nằm trên  trong đó  có hoành độ âm, cho điểm nằm trên hypebol sao cho . Khi đó  có độ dài lớn nhất là  Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Để độ dài 

Ta có .

.


Vậy  (do ). 








Câu 43:	Cho hypebol  có hai tiêu điểm  nằm trên  trong đó  có hoành độ âm. Đường thẳng  cắt hypebol tại hai điểm thuộc 2 nhánh hypebol, là giao điểm thuộc nhánh có hoành độ dương sao cho  ngắn nhất. Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 



Khi đó với mọi điểm  thuộc nhánh có hoành độ dương sao cho  ngắn thì .

Vậy .
Thử lại:


Với , ta có phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và hypebol là: có 2 nghiệm cùng dương nên loại.


Với , ta có phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và hypebol là: có 2 nghiệm trái dấu. 

Vậy chọn .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Trong mặt phẳng , cho hypebol . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hypebol  có toạ độ tiêu điểm .


b) Hypebol  có độ dài trục thực bằng .


c) Hypebol  có độ dài trục ảo bằng .

d) Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng 10.
Lời giải

a) Đúng: .

b) Sai: Độ dài trục thực .

c) Sai: Độ dài trục ảo .


d) Sai: Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối là .


Câu 2:	Cho hypebol  có phương trình:  Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hypebol  có hai tiêu điểm: .


b) Hypebol  có tiêu cự bằng .


c) Hypebol  có hai điểm có hoành độ .



d) Khi  thì đường thẳng  có điểm chung với hypebol .
Lời giải




a) Đúng: Ta có . Do đó ta có:  nên . Suy ra: 


Nên hypebol  có hai tiêu điểm: .

a) Sai: Vì tiêu cự: .




c) Sai: Thay  vào phương trình :  (vô nghiệm) nên hypebol đó không tồn tại điểm nào có hoành độ .


d) Sai: Tọa độ giao điểm của hypebol  và đường thẳng  là nghiệm của hệ: 


 suy ra: .



Đường thẳng  cắt  khi và chỉ khi phương trình  có nghiệm, tức là:






Câu 3:	Trong mặt phẳng biết hypebol  có một tiêu điểm là  và độ dài trục thực bằng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Hypebol có tiêu cự bằng 


b) Độ dài trục ảo của hypebol là 


c) Phương trình chính tắc của hypebol là 


d) Hypebol cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ lần lượt là
Lời giải



a) Đúng:  suy ra nên tiêu cự bằng 




b) Sai: , nên độ dài trục ảo của hypebol  là 


c) Đúng: Theo trên ta có  suy ra phương trình chính tắc của đường hypebol là .


d) Sai: Hypebol cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ lần lượt là 




Câu 4:	Trong mặt phẳng gọi là hypebol có một tiêu điểm là  và đi qua điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Tiêu điểm còn lại của hypebol là .


b) Hypebol có tiêu cự bằng 


c) Giá trị tuyệt đối của hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc hypebol đến hai tiêu điểm bằng 


d) Phương trình chính tắc của hypebol là 
Lời giải

a) Đúng: 


b) Sai:  nên tiêu cự bằng .


c) Đúng: Ta gọi phương trình hypebol  là .

.



.Thay  vào  ta được:


.





d) Đúng: Theo lời giải trên ta có nên phương trình hypebol  là .



Câu 5:	Cho Hyperbol  có một tiêu điểm  và độ dài trục ảo bằng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Phương trình chính tắc của Hyperbol là 
b) Độ dài trục thực bằng 6.

c) Tiêu cự của Hyperbol  là 4.


d) Điểm  nằm trên Hyperbol .
Lời giải



Phương trình chính tắc của heberbol  có dạng , .



Vì  có một tiêu điểm  nên 


Độ dài trục ảo bằng  suy ra 



Mà . Vậy phương trình Hyperbol  là: 
a) Sai: 


b) Đúng:  nên độ dài trục thực .

c) Sai: Tiêu cự .



d) Đúng: Đúng do  nên  nằm trên Hyperbol .

Câu 6:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho hypebol có phương trình: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) , .

b) Hybebol có hai tiêu điểm là .



c) Điểm  với  nằm trên hypebol có tung độ .




d) Đường thẳng  cắt hybepol tại hai điểm . Diện tích tam giác  bằng .
Lời giải

a) Đúng: .


b) Đúng:  





c) Sai: Thay  vào phương trình  ta được:  suy ra 




d) Sai: Thay  vào phương trình  ta được: .


Do đó đường thẳng  cắt hybepol tại hai điểm .




Tam giác  cân tại  nên diện tích tam giác : .


Câu 7:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho hypebol có phương trình: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) Điểm  nằm trên hypebol.

c) Tiêu cự của  bằng 10.



d) Điểm  thuộc góc phần tư thứ nhất. Diện tích tam giác bằng .
Lời giải


a) Sai:  nên 



b) Đúng: Thay  vào phương trình  được (đúng)

Do đó 


c) Đúng: Ta có . Do đó tiêu cự .

d) Sai: Vì  nên ta được: 



 mà  nằm trong góc phần tư thứ nhất nên suy ra .


Diện tích tam giác  bằng: .




Câu 8:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho Hypebol đi qua điểm , có một tiêu điểm  và đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Tiêu cự của  bằng .

b) .





c) Gọi  là một điểm tùy ý thuộc . Khi đó  cách trục một khoảng ngắn nhất bằng .




d) Đường thẳng  cắt  tại hai điểm  và .
Lời giải




a) Đúng: Vì  có tiêu điểm  nên  suy ra tiêu cự 



b) Đúng:  có tiêu điểm  nên 


c) Sai: Ta có  nên 


d) Đúng: Gọi phương trình của : .


Vì  nên ta được: .



Ta có  mà  nên suy ra 



Thay  vào  ta được .


Mà  nên suy ra .

Do đó .


Tọa độ giao điểm của  và  là nghiệm của hệ phương trình 

.


Suy ra .



Câu 9:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho hypebol có phương trình  và đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) Giá trị tuyệt đối của hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc hypebol đến hai tiêu điểm bằng .

c) Hai tiêu điểm là .




d) Có  giá trị nguyên của  để đường thẳng  và  có điểm chung.
Lời giải



a) Đúng:  nên suy ra 


b) Đúng:  suy ra 


c) Đúng: . Do đó hypebol có hai tiêu điểm 


d) Sai: Tọa độ giao điểm của  và  là nghiệm của hệ phương trình

.



Suy ra  và  có giao điểm thì phương trình  có nghiệm 

. 



Vậy  nhận các giá trị nguyên  nên có ba giá trị của .

Câu 10:	Cho hypebol . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tiêu cự của hypebol bằng 

b) Điểm 

c) Tiêu điểm của hypebol là 



d) Trên  có 4 điểm  sao cho .
Lời giải

a) Sai: Ta có 



b) Sai: Thay tọa độ điểm vào phương trình , ta được (vô lý)

c) Đúng: Tiêu điểm: 



d) Đúng: Gọi và  nên 



                                              
Có 4 điểm thỏa mãn yêu cầu:



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn






Câu 1:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho Hypebol  có phương trình chính tắc là: . Trên  lấy điểm  bất kì. Tính 
Lời giải



Ta có  nên độ dài trục thực , độ dài trục ảo .


Vì  nên ta có .









Câu 2:	Trong mặt phẳng , cho hypebol . Gọi  là điểm thuộc  với  sao cho  nhìn các tiêu điểm của  dưới một góc vuông. Giá trị của biểu thức  bằng .
Lời giải







Điểm  nhìn các tiêu điểm của  dưới một góc vuông  Điểm  nằm trên đường tròn tâm  đường kính . Ta có 

Phương trình đường tròn trên là: 

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ phương trình:



 (vì tọa độ điểm  dương)

Vậy .






Câu 3:	Trong hệ trục tọa độ , Hypebol có độ dài trục ảo và trục thực lần lượt là  và . Điểm và . Tính .
Lời giải




Độ dài trục ảo là  ; độ dài trục thực là  nên phương trình chính tắc của hyperbol  là 

Ta có: ;


; do đó 
Câu 4:	Để chụp toàn cảnh, ta có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương (xem hình).
[image: Diagram  Description automatically generated]

Phương trình cho mặt cắt của gương là . Tính khoảng cách từ quang tâm của máy ảnh đến đỉnh của gương. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải

Ta có .

Tọa độ tiêu điểm của gương là 


Lại có  nên tọa độ đỉnh của gương là 
Vậy khoảng cách từ quang tâm của máy ảnh đến đỉnh của gương bằng 

.




Câu 5:	Một gương hypebol (được sử dụng trong một số kính thiên văn) có tính chất là một tia sáng hướng vào tiêu điểm sẽ bị phản xạ sang tiêu điểm khác. Gương trong hình vẽ có phương trình . Điểm trên gương sẽ nhận được tia sánh đi qua điểm  và bị phản xạ sang tiêu điểm còn lại? (tham khảo hình vẽ). Tính .
[image: A collage of images of reflection of a mirror  Description automatically generated][image: A collage of images of reflection of a mirror  Description automatically generated][image: A graph of a function and a diagram of a graph  Description automatically generated]
Lời giải

Gọi 




Phương trình của gương có dạng , với ; suy ra .

Giả sử điểm cần tìm là 







Gọi đường đi của ánh sáng qua điểm  và  là , do tia sáng sau khi phản xạ bởi gương sẽ đi qua tiêu điểm , suy ra  nhằm vào tiêu điểm  ().
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


Từ đây dễ dàng lập được phương trình của  là .

Tọa độ của  là nghiệm của hệ

.

Do điểm cần tìm nằm ở nhánh bên phải nên ta có 

Khi đó 



Câu 6:	Điều hướng LORAN (điều hướng vô tuyến đường dài) cho máy bay và tàu thủy sử dụng các xung đồng bộ được truyền bởi hai trạm phát đặt cách xa nhau. Các xung này di chuyển với tốc độ ánh sáng (186.000 dặm / giây). Sự chênh lệch về thời gian nhận được phản xạ của các xung này từ một máy bay hoặc tàu thủy là không đổi, nên máy bay hoặc con tàu sẽ nằm trên một hyperbol có các trạm phát là các tiêu điểm. Giả sử rằng hai trạm phát, cách nhau 300 dặm, được đặt trên một hệ tọa độ vuông góc tại các điểm có tọa độ  và  và một con tàu đang đi trên một con đường là một nhánh của hypebol và có tọa độ  (xem hình vẽ).
[image: A diagram of a fishing line  Description automatically generated]
Tính gần đúng hoành độ của vị trí con tàu khi chênh lệch thời gian giữa các xung từ các trạm phát là 1000 micro giây (0,001 giây) (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy)
Lời giải



Gọi đường đi của con tàu là  thì  có phương trình dạng ;



Với giả thiết ta có các tiêu điểm của  là , suy ra 
[image: A diagram of a fishing line  Description automatically generated]

Giả sử vị trí con tàu hiện tại là ; theo giả thiết độ chênh lệch thời gian giữa các xung từ các trạm phát là 1000 micro giây (0,001 giây), tức là:


 (dặm); tức là ta có ;



 nên phương trình : .


Ta có .

Vậy hoành độ của con tàu gần bằng .


Câu 7:	Điều hướng LORAN (điều hướng vô tuyến đường dài) cho máy bay và tàu thủy sử dụng các xung đồng bộ được truyền bởi các trạm phát đặt cách xa nhau. Các xung này di chuyển với tốc độ ánh sáng (186.000 dặm / giây). Sự chênh lệch về thời gian nhận được phản xạ của các xung này từ một máy bay hoặc tàu thủy là không đổi, nên máy bay hoặc con tàu sẽ nằm trên một hyperbol có các trạm phát là các tiêu điểm. Giả sử rằng hai trạm phát, cách nhau 300 dặm, được đặt trên một hệ tọa độ vuông góc tại các điểm có tọa độ  và  và một con tàu đang đi trên một con đường là một nhánh của hypebol (xem hình vẽ).
[image: A diagram of a fishing line  Description automatically generated]
Biết rằng độ chênh lệch thời gian giữa các xung từ các trạm phát với con tàu là 1000 micro giây (0,001 giây). Xác định khoảng cách giữa tàu và trạm phát số 1 khi tàu vào bờ.
Lời giải



Gọi đường đi của con tàu là  thì  có phương trình dạng ;



Với giả thiết ta có các tiêu điểm của  là , suy ra 
[image: A diagram of a line graph  Description automatically generated with medium confidence]

Giả sử vị trí con tàu hiện tại là ; theo giả thiết độ chênh lệch thời gian giữa các xung từ các trạm phát là 1000 micro giây (0,001 giây), tức là: 


 (dặm); tức là ta có ;



 nên phương trình : .



Trạm phát số 1 nằm tại tiêu điểm , vị trí khi con tàu vào bờ là đỉnh của  là .

Vậy khoảng cách từ vị trí tàu vào bờ đến trạm số 1 là:  (dặm).








Câu 8:	Một con tàu đang trên hành trình đi song song với một bờ biển thẳng và cách bờ km. Hai trạm truyền tin  và nằm trên bờ biển, cách xa nhau km. Bằng cách tính giờ các tín hiệu vô tuyến từ hai trạm, hoa tiêu của tàu xác định rằng con tàu đang ở giữa hai trạm và ở gần  hơn  là km. Tìm khoảng cách từ con tàu tới trạm . Đáp số làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Lời giải








Gọi  và  là các khoảng cách tương ứng từ con tàu tới  và , khi đó hiệu  và con thuyền phải nằm trên một hyperbol với tiêu điểm là  và , hiệu hai khoảng cách cố định bằng .

Để đưa ra phương trình của hyperbol, ta biểu diễn hiệu cố định này bằng . 



Như vậy, ta có , , .

Phương trình của hyperbol này có dạng là .


Thay vào phương trình và giải theo  ta được:





Do đó  (nghiệm âm bị loại, vì con tàu ở gần  hơn ).


Khoảng cách từ con tàu đến  bằng km.


Khoảng cách từ con tàu đến  là  km.














Câu 9:	Một vụ nổ được hai micro  và  cách nhau 2 dặm ghi lại ( dặm bằng  feet). Micro  nhận được âm thanh trước  giây so với micro . Giả sử âm thanh di chuyển với tốc độ feet/giây. Tập tất cả các điểm P xảy ra vụ nổ thỏa mãn các điều kiện trên là một hypebol có phương trình dạng , với hai micro  và  là các tiêu điểm. Khi đó  bằng bao nhiêu? (Đáp số  và  làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).
Lời giải







Ta bắt đầu bằng cách đặt micro trong một hệ tọa độ vuông góc. Bởi vì  dặm bằng  feet nên ta đặt  trên trục hoành cách gốc tọa độ  feet về bên phải và đặt  trên trục hoành cách gốc tọa độ  feet về bên trái như hình vẽ minh họa hai micro cách nhau  dặm.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]









Ta biết rằng  nhận được âm thanh sau  giây so với . Vì âm thanh di chuyển với tốc độ  feet/giây nên hiệu số khoảng cách từ (nơi xảy ra vụ nổ) tới  và từ  tới  là  feet.



Tập tất cả các điểm  xảy ra vụ nổ thỏa mãn các điều kiện này là một hyperbol, với hai micro  và  là các tiêu điểm.

Như vậy, vị trí xảy ra vụ nổ nằm trên hyperbol có phương trình chuẩn là .





Ta có hiệu số khoảng cách giữa hai micro là  feet và được đặt bằng , tức là  nên ta có  hay .




Mà khoảng cách từ gốc  tới tiêu điểm  hoặc đều bằng . 

Do đó .

Sử dụng hệ thức .

Vậy .








Câu 10:	Hai tháp vô tuyến cách nhau km được đặt dọc bờ biển với  nằm về phía Tây đối với . Các tín hiệu vô tuyến được gửi đồng thời từ mỗi tháp tới một con tàu và tín hiệu ở  nhận được sớm hơn  micro giây trước tín hiệu ở . Giả sử rằng các tín hiệu vô tuyến truyền đi với vận tốc  mét/micro giây và con tàu nằm về phía Bắc của tháp  thì tàu cách bờ biển bao xa? Đáp số làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Lời giải



Theo đề bài con tàu nhận được tín hiệu từ  sớm hơn từ   micro giây,




Vì âm thanh di chuyển với tốc độ  mét/micro giây nên hiệu số khoảng cách từ con tàu tới  và  là km.

Hiệu khoảng cách này là .






Con tàu nằm trên một nhánh của hyperbol, với hai tháp vô tuyến  và  là hai tiêu điểm,  và  cách nhau , nghĩa là .

Theo tính chất của hyperbol, ,

và phương trình chuẩn của hyperbol là .


Vì con tàu nằm về phía Bắc của tháp , nghĩa là có hoành độ .


Thay vào phương trình trên ta có .

Vậy tàu cách bờ biển km.

Câu 11:	Một kiến trúc sư quan tâm đến việc thiết kế một mái vòm mỏng có hình dạng của hình Hyperbolic parabolid như hình 1. Tìm phương trình hypebol trong hệ trục tọa độ vẽ ở hình 2 và thỏa mãn các điều kiện đã chỉ ra. Hỏi điểm thuộc Hyperbol nằm cao hơn đỉnh  ở bên phải cách đỉnh bao xa? Kết quả tính toán được làm tròn tới hai chữ số thập phân.
[image: A diagram of a graph and a diagram of a graph  Description automatically generated]
Lời giải







Từ hình vẽ cho thấy hypebol có trục thực nằm dọc và . Phương trình chuẩn của hypebol có dạng . Điểm  nằm trên hypebol và  nên ta có: 

Phương trình của hypebol là .


Điểm cao hơn đỉnh có tung độ .



Thay vào phương trình Hyperbol ta có: (vì điểm nằm bên phải đỉnh).

Điểm thuộc hypebol ở bên phải đỉnh có tọa độ .


Khoảng cách từ điểm này tới đỉnh  bằng: m.

Dạng 4: Phương trình đường Parabol


Phương pháp: Cho Parabol  có phương trình: , với . Các yếu tố trong parabol:


■	 gọi là tham số tiêu của parabol 


■	Tiêu điểm  và đường chuẩn .
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN


[bookmark: _Hlk169011057]Bài tập 1: Cho parabol . 

a) Tính đường chuẩn của

[bookmark: _Hlk168999065]b) Tính bán kính qua tiêu điểm của điểm 
Lời giài

a) Ta có đường chuẩn 


[bookmark: _Hlk169010174]b) Bán kính qua tiêu điểm của điểm  là . 




Bài tập 2: Parabol  cắt đường thẳng   tại hai điểm phân biệt có hoành độ là  thỏa mãn .
Lời giải


Tọa độ giao điểm của   và  là nghiệm của hệ phương trình:


  . Do đó 




[bookmark: _Hlk169010265]Bài tập 3:Trong mặt phẳng , cho parabol  đi qua điểm . Tính bán kính qua tiêu điểm của điểm .
Lời giải


Bán kính qua tiêu điểm của điểm  là 








[bookmark: _Hlk169011963]Bài tập 4: Cho parabol . Trên  lấy hai điểm  sao cho độ dài đoạn thẳng  qua tiêu điểm  của . Tính khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn .
Lời giải


Ta có:  tiêu điểm là 


Ta có đường chuẩn  nên khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn là .





[bookmark: _Hlk169013188][bookmark: _Hlk169013396][bookmark: _Hlk169013007][bookmark: _Hlk169013471][bookmark: _Hlk169013969][bookmark: _Hlk169013842]Bài tập 5: Một sao chổi  chuyển động theo quỹ đạo có dạng là một parabol  nhận tâm Mặt Trời là tiêu điểm. Cho biết khoảng cách  ngắn nhất giữa sao chổi và tâm Mặt Trời là khoảng km. Tính khoảng cách  giữa sao chổi  và tâm Mặt Trời .
Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ  trùng với đỉnh của  và tiêu điểm trùng với tâm Mặt Trời, đơn vị trên các trục là km.


Giả sử phương trình chính tắc của Parabol  có dạng 


Khoảng cách  giữa sao chổi  và tâm Mặt Trời là . 



Bài tập 6: Trong mặt phẳng tọa độ , cho parabol . Điểm có tung độ bằng 12 nằm trên đồ thị của , tìm hoành độ của điểm đó
Lời giải

Gọi điểm .



Bài tập 7: Trong mặt phẳng tọa độ , cho parabol . Tính khoảng cách từ điểm  đến phương trình đường chuẩn .
Lời giải

Phương trình đường chuẩn . 

Ta có . 




Bài tập 8: Trong mặt phẳng tọa độ , cho parabol  có tiêu điểm . Viết phương trình chính tắc của parabol là .
Lời giải

Phương trình chính tắc của parabol . 



Bài tập 9: Trong mặt phẳng tọa độ , cho parabol  có đường chuẩn . Viết phương trình chính tắc của parabol 
Lời giải

Phương trình chính tắc của parabol là . 






Bài tập 10: Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là  điểm cuối là, khoảng cách . Đỉnh parabol của khúc cua cách đường thẳng  một khoảng  và cách đều . Viết phương trình chính tắc của hypebol, với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng toạ độ tương ứng 1 m trên thực tế.
Lời giải

Phương trình chính tắc: 



Do đi qua  nên suy ra  nên 






Bài tập 11: Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol như hình bên. Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là  và chiều sâu  ( bằng khoảng cách từ  đến . Bóng đèn nằm ở tiêu điểm . Viết phương trình chính tắc của parabol đó. 
[image: A red and blue curved object with dots  Description automatically generated]
Lời giải

Gắn hình parabol vào hệ trục như đề bài, dựa vào giả thiết bài toán ta có tọa độ điểm . 

Parabol đi qua điểm  

Nên ta có phương trình .

Vậy ta có phương trình chính tắc của parabol đó là .





Bài tập 12: Đường thẳng  đi qua điểm  cắt  tại điểm thứ hai là . Tập hợp trung điểm của đoạn  là parabol có phương trình là
Lời giải



Phương trình tung độ giao điểm của  và  là: .


Suy ra tọa độ điểm . Tọa độ .


Khi đó:  hay .


Vậy tập hợp điểm  là parabol .

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1:	Cho parabol  có phương trình . Tọa độ tiêu điểm của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ phương trình của parabol ta có .


Suy ra parabol  có tiêu điểm là .

Câu 2:	Cho Parapol. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:


A.  có tiêu điểm 	


B.  có phương trình đường chuẩn 


C.  có tiêu điểm 


D.  có phương trình đường chuẩn 
Lời giải

Theo tính chất của Parabol 



Ta có  có tiêu điểm và có phương trình đường chuẩn 

Câu 3:	Cho Parapol. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:




A.  có tiêu điểm 	B.  có tiêu điểm 




C.  có tiêu điểm 	D.  có tiêu điểm 
Lời giải


Từ phương trình của  ta có: .


Vậy  có tiêu điểm 





Câu 4:	Phương trình của parabol  biết parabol  có đỉnh là  và đường chuẩn  có phương trình  là

A. .	

B. 

C. .		

D. .
Lời giải










Gọi  là hình chiếu của  lên , ta có . Gọi  là điểm sao cho  là trung điểm của  thì  là tiêu điểm của parabol  và .



Với  thì  và .





.


Câu 5:	Phương trình chính tắc của parabol  có tiêu điểm là là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi phương trình chính tắc của parabol  là: .






Vì  có tiêu điểm là  nên, tức là . Vậy phương trình chính tắc của parabol  là.

Câu 6:	Cho parabol có phương trình: . Phương trình đường chuẩn của parabol là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Vậy  có phương trình đường chuẩn là: .





Câu 7:	Cho parabol  và hai điểm . Tìm toạ độ điểm  sao cho  vuông tại ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Gọi ; , .


 vuông tại 

Vậy có hai điểm cần tìm là .



Câu 8:	Cho parabol  có phương trình . Xác định đường chuẩn của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ phương trình của parabol ta có .


Suy ra parabol  có đường chuẩn là .



Câu 9:	Cho parabol  có phương trình . Tọa độ tiêu điểm của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Parabol  có phương trình . Ta có .


Suy ra parabol  có tiêu điểm là .



Câu 10:	Cho parabol  có phương trình đường chuẩn . Phương trình chính tắc của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Parabol  có phương trình đường chuẩn .


Vậy phương trình chính tắc của parabol  là .

Câu 11:	Cho Parabol . Chọn khẳng định đúng


A. Phương trình đường chuẩn  và  là trục đối xứng.


B. Phương trình đường chuẩn  và  là trục đối xứng.


C. Phương trình đường chuẩn  và tiêu điểm có tọa độ .


D. Phương trình đường chuẩn  và tiêu điểm có tọa độ .
Lời giải

Từ phương trình ta có 



Parabol có phương trình đường chuẩn  và tiêu điểm có tọa độ , trục đối xứng là 

Câu 12:	Cho Parabol . Xét các khẳng định sau: 

P “ Parabol có phương trình đường chuẩn ”

Q “Parabol có tọa độ tiêu điểm ”
Chọn khẳng định đúng.
A. P đúng, Q sai.	B. P sai, Q sai.	C. P sai, Q đúng.	D. P đúng, Q đúng.
Lời giải

Từ phương trình ta có .


Parabol có phương trình đường chuẩn  và tiêu điểm có tọa độ 

Câu 13:	Cho Parabol . Chọn khẳng định đúng


A. Phương trình đường chuẩn  và  là trục đối xứng.


B. Phương trình đường chuẩn  và  là trục đối xứng.


C. Phương trình đường chuẩn  và tiêu điểm có tọa độ .


D. Phương trình đường chuẩn  và tiêu điểm có tọa độ .
Lời giải





. Ta có:  nên Parabol có phương trình đường chuẩn  và tiêu điểm có tọa độ , trục đối xứng là 



Câu 14:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho parabol . Khoảng cách từ điểm  đến phương trình đường chuẩn bằng




	A. .			B. .			C. .		D. .
Lời giải

Phương trình đường chuẩn . 

Ta có . 


Câu 15:	Cho parabol  biết rằng parabol có tiêu điểm . Phương trình chính tắc của Parabol đó là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Do tọa độ tiêu điểm của  là  nên : .


Vậy phương trình chính tắc của parabol  là : .




Câu 16:	Viết phương trình chính tắc của parabol . Biết rằng khoảng cách từ tiêu điểm  đến đường thẳng  là ?




A. hoặc .	B. hoặc .




C. hoặc .	D. hoặc .
Lời giải


Gọi tọa độ tiêu điểm của  là .




Khoảng cách từ đến  là  nên: .



Vậy phương trình chính tắc của  là :  hoặc .



Câu 17:	Viết phương trình chính tắc của parabol , biết rằng phương trình đường chuẩn của  là ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Do đường chuẩn của  là :  nên .


Vậy phương trình chính tắc của parabol  là : .





Câu 18:	Viết phương trình chính tắc của parabol , biết rằng  cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt  sao cho 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi .

Tọa độ hai giao điểm là : 

Khi đó : .


Vậy phương trình chính tắc của  là : .




Câu 19:	Viết phương trình chính tắc của parabol  biết khoảng cách từ tiêu điểm  đến đường thẳng  bằng ?




A.  hoặc .	B.  hoặc .




C.  hoặc .	D.  hoặc .
Lời giải


Gọi phương trình chính tắc của parabol  là: .


Ta có tọa độ tiêu điểm của parabol  là: .



Khoảng cách từ  đến đường thẳng  bằng  nên:

.


Vậy phương trình của (P):  hoặc .





Câu 20:	Phương trình chính tắc của parabol  biết một dây cung của  vuông góc với trục  có độ dài bằng 8 và khoảng cách từ đỉnh  của  đến dây cung này bằng 1 là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi phương trình chính tắc của parabol  là: .





Vì một dây cung của  vuông góc với trục  có độ dài bằng 8 và khoảng cách từ đỉnh  của  đến dây cung này bằng 1 nên điểm .

.





Câu 21:	Phương trình chính tắc của parabol  biết  cắt đường thẳng  tại 2 điểm  sao cho  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi phương trình chính tắc của parabol  là: .




Ta thấy  luôn cắt đường thẳng  tại gốc tọa độ, giả sử  và  là giao điểm còn lại.

Ta có: .

Mặt khác:.

Nếu .


Nếu   không thỏa mãn điều kiện.





Câu 22:	Phương trình chính tắc của parabol  biết  cắt elip tại 2 điểm  sao cho  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi phương trình chính tắc của parabol  là: .





Do  và  có tính đối xứng và hai giao điểm nằm bên phải  nên .

.

.



Câu 23:	Tìm điểm  có tung độ dương nằm trên  mà khoảng cách từ  đến tiêu điểm bằng 5.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


 có tiêu điểm là 



Do  nên tọa độ  có dạng 

Do .


Do  nên  thỏa mãn yêu cầu bài toán.






Câu 24:	Một đường thẳng  đi qua tiêu điểm  của  và cắt  tại 2 điểm . Tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  là góc giữa  và trục .
[image: A diagram of a line and a circle  Description automatically generated]

Ta có: .


Khi đó:  và .


Tương tự ta có:  nên do đó .
Câu 25:	Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 120 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 20 m, thanh ngắn nhất là 8 m.
[image: A diagram of a bridge  Description automatically generated]
Phương trình chính tắc của Parabol là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Thay toạ độ điểm  vào phương trình ta được .


 Do nên phương trình chính tắc của Parabol là: .


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Cho parabol. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a)  có tiêu điểm 



b) có tọa độ trục đối xứng là và phương trình đường chuẩn 



c) Parabol  có tiêu điểm  thì phương trình chính tắc của parabol đó là.





d) Nếu khoảng cách từ tiêu điểm  đến đường thẳng  bằng  thì phương trình chính tắc của parabol là  hoặc .
Lời giải


a) Đúng: Theo tính chất của parabol thì  có tiêu điểm .



b) Đúng: có tọa độ trục đối xứng là và phương trình đường chuẩn 



c) Đúng: Tọa độ tiêu điểm của  là  nên: .


Vậy phương trình chính tắc của parabol  là : .


d) Sai: Gọi tọa độ tiêu điểm của  là .




Vì khoảng cách từ đến  là  nên: .



Vậy phương trình chính tắc của  là :  hoặc .

Câu 2:	Cho parabol . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a)  có phương trình đường chuẩn 





b) Nếu  cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt  sao cho  thì phương trình chính tắc của parabol .





c) Một dây cung của  vuông góc với trục  có độ dài bằng 8 và khoảng cách từ đỉnh  của  đến dây cung này bằng 1 thì phương trình chính tắc của parabol là .






d) Nếu cắt đường thẳng  tại 2 điểm  sao cho thì phương trình chính tắc của parabol  là .
Lời giải


d) Sai: Parabol có phương trình đường chuẩn 


b) Đúng:  luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi .

Tọa độ hai giao điểm là : 

Khi đó : .


Vậy phương trình chính tắc của  là : .


c) Đúng: Gọi phương trình chính tắc của parabol  là: .





Vì một dây cung của  vuông góc với trục  có độ dài bằng 8 và khoảng cách từ đỉnh  của  đến dây cung này bằng 1 nên điểm 

.


d) Đúng: Gọi phương trình chính tắc của parabol  là: .




Ta thấy  luôn cắt đường thẳng  tại gốc tọa độ, giả sử  và  là giao điểm còn lại.

Ta có: .

Mặt khác: .

Nếu .


Nếu   không thỏa mãn điều kiện.




Câu 3:	Trên mặt phẳng tọa độ  cho Parabol  có phương trình dạng chính tắc. Biết  qua  Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Phương trình chính tắc của  là .


b) Tiêu điểm của  là .


c) Đường chuẩn của  là .




d) Một điểm  nằm trên  có tung độ thì .
Lời giải


a) Đúng: Ta có phương trình chính tắc của  có dạng: 



Do  qua suy ra .


b) Sai: Ta có tiêu điểm của  là . 


c) Đúng: Ta có đường chuẩn của  là . 

d) Sai: Với  .




Câu 4:	Trên mặt phẳng tọa độ  cho Parabol  có phương trình dạng chính tắc. Biết  có tiêu điểm là .


a) Phương trình chính tắc của  là .


b) Đường chuẩn của  là .


c)  qua 


d) Trong các dây cung của  qua tiêu điểm thì dây có độ dài nhỏ nhất là .
Lời giải


a) Sai: Ta có phương trình chính tắc của  có dạng: 


Do  có tiêu điểm của là .


b) Sai: Ta có đường chuẩn của  là . 



c) Sai: Thay  vào  Vô lý vậy . 


d) Đúng: Ta có đường thẳng qua  có phương trình là: . 


Do đường thẳng cắt  tại hai điểm nên 

Khi đó tọa độ giao điểm của là nghiệm của hệ:





Nhận thấy luôn có hai nghiêm  suy ra hai đầu dây cung của  có tọa độ là



Dấu bằng xảy ra khi .

Câu 5:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho parabol . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 


a) Tiêu điểm của  là .


b)  đi qua điểm .


c) Đường thẳng  cắt  tại 2 điểm phân biệt.





d)  là điểm thuộc parabol  có tiêu điểm . Khi đó đoạn ngắn nhất bằng .
Lời giải

a) Sai: 

b) Đúng: Vì 



c) Đúng: Từ Thay  vào phương trình (P) ta có phương trình.

Với .


Với  nên đường thẳng cắt  tại 2 điểm

d) Gọi .

Ta có .

Câu 6:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho parabol . Xét tính đúng sai của các khẳng đính sau:

a) Tham số tiêu .


b) Tiêu điểm của  là .


c) Phương trình đường chuẩn  là .




d)  là điểm thuộc parabol  có hoành độ m. Khi đó  khi và chỉ khi.
Lời giải


a) Đúng:  suy ra tham số tiêu 


b) Đúng: Tiêu điểm của  là  


c) Đúng: Phương trình đường chuẩn  là  

d) Vì .


Câu 7:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho Parabol có tiêu điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Tham số tiêu .


b) Phương trình đường chuẩn  là: .


c) Phương trình chính tắc của Parabol  là: .








d) Gọi  là giao điểm của và , điểm  có tung độ nguyên  sao cho cân tại  khi và chỉ khi .
Lời giải

a) Đúng: Vì 





b) Sai: Vì đường chuẩn củacó phương trình    là phương trình đường chuẩn của .



c) Đúng: Vì . Vậy phương trình chính tắc của  là 

d) Vì .


Thay vào phương trình . 

Vậy 


 cân tại 



Câu 8:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho parabol . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đường chuẩn  là .


b) Tiêu điểm của  là .


c) Khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn bằng .



d) Nếu khoảng cách từ (có tung độ là số thực dương) đến đường chuẩn bằng 5 thì khoảng cách từ  đến trục hoành bằng 4.
Lời giải

a) Đúng : Vì . 

Đường chuẩn  


b) Sai: Vì . 

c) Đúng: Đường chuẩn .

Vậy  



d) Sai: Vì 


 







Câu 9:	Hình vẽ bên mô phỏng mặt cắt ngang của một chiếc đèn có dạng parabol trong mặt phẳng  (đơn vị trên mỗi trục là cm). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là cm và chiều sâu cm ( bằng khoảng cách từ  đến ). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm .
[image: A red and blue curved object with dots  Description automatically generated]


a)  đi qua điểm .


b) Tiêu điểm của  là .


c) Phương trình đường chuẩn  là .


d) Khoảng cách ngắn nhất từ 1 điểm trên (P) đến đường thẳng  bằng .
Lời giải


a) Đúng: Gọi  có phương trình chính tắc là: .



Vì cm và cm nên 



b) Sai: Vì  nên  có tiêu điểm 


c) Đúng: Ta có , khi đó phương trình đường chuẩn là 

d) Đúng: Gọi .

Ta có .



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn









Câu 1:	Cho parabol  có phương trình chính tắc . Gọi  là giao điểm của đường chuẩn với trục , đường thẳng đi qua tiêu điểm  và vuông góc với trục  cắt  tại hai điểm lần lượt là . Tính diện tích tam giác .
Lời giải



Parabol  có tiêu điểm  và đường chuẩn .


Ta có  suy ra 




Đường thẳng  vuông góc với trục  và đi qua tiêu điểm  có phương trình .


Toạ độ  là nghiệm của hệ .


Suy ra, . Do đó, .





Vì tam giác  cân tại  và  là trung điểm của  nên diện tích tam giác  là

.








Câu 2:	Cho parabol  và đường thẳng . Gọi  là giao điểm của  và . Tìm tung độ dương của điểm  sao cho  có diện tích bằng .
Lời giải




Đường thẳng  cắt  tại  nên độ dài 

Điểm 


Diện tích tam giác :  


  


Vậy tung độ của điểm  dương là  

Câu 3:	Một đèn pin có chóa đèn mặt cắt hình parabol với kính thước trong hình trên. Giây tóc bóng đèn được đặt ở tiêu điểm .
[image: A diagram of a battery and a circular object  Description automatically generated]
Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn bao nhiêu cm?
Lời giải
Viết phương trình chính tắc của parabol.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.


Gọi phương trình chính tắc của parabol  là .


Khi đó  .

Vậy phương trình .


Parabol  có tiêu điểm .
Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn ở vị trí tiêu điểm,khi đó các tia sáng phát ra từ bóng đèn chiếu lên bề mặt của choa đèn sẽ phản xạ tạo nên các tia sáng song song hoặc trùng với trục của parabol.

Vậy cần đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn .
Câu 4:	Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước được thể hiện trên hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của parabol. Tính khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
[image: A diagram of a cone shaped object  Description automatically generated]
Lời giải
[image: A diagram of a cone with lines and numbers  Description automatically generated]
Chọn hệ trục tọa độ [image: ] như hình vẽ.



Gọi  là parabol, với  là mặt cắt qua trục của chụp bóng đèn và  thuộc mặt phẳng tọa độ [image: ]. 


Phương trình chính tắc của : 

Theo đề bài, ta suy ra điểm 

Khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn là: cm.



Câu 5:	Khi du lịch đến thành phố Xanh Luis của Mỹ, ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Acxơ. Khoảng cách giữa hai chân cổng là m. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là m và vị trí đo trên mặt đất này đến chân cổng gần nhất là m. Chiều cao của cổng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy)
[image: A large arch in Gateway Arch  Description automatically generated]
Lời giải


Gọi chiều cao của cổng là  (với ). 



Khoảng cách giữa hai chân cổng là  suy ra  nên do đó .


Theo giả thiết, ta có  và . 



Suy ra  và  nên .



Giả sử, phương trình parabol có dạng . Vì parabol đi qua hai điểm  và  nên ta có


suy ra .

Vậy chiều cao của cổng khoảng  mét.
Câu 6:	Một bộ thu năng lượng mặt trời để làm nóng nước được làm bằng một tấm thép không gỉ có mặt cắt hình parabol (minh họa như hình vẽ dưới đây). Nước sẽ chảy thông qua một đường ống nằm ở tiêu điểm của parabol. Hỏi đường ống cách đỉnh bao xa?
[image: A solar panel with measurements  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của parabol cần tìm là: 


Điểm  thuộc parabol nên thay tọa độ điểm  vào phương trình trên ta được: 



Khi đó phương trình chính tắc của parabol là: 
Tâm của đường ống chính là tiêu điểm của parabol.

Khi đó tọa độ tiêu điểm 

Vậy khoảng cách từ tâm đường ống đến đỉnh của parabol là m.

                                                                                                    Trang 1  
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Like parabolas and ellipses, hyperbolas have an interesting reflection property.
Light aimed at one focus of a hyperbolic mirror is reflected toward the other focus, as
shown in Figure 7. This property is used in the construction of Cassegrain-type tele-
scopes. A hyperbolic mirror is placed in the telescope tube so that light reflected
from the primary parabolic reflector is aimed at one focus of the hyperbolic mirror.
The light is then refocused at a more accessible point below the primary reflector
(Figure 8).

/—Hyperbolic
reflector

d - / ~— Parabolic reflector

FIGURE 7 Reflection property of FIGURE 8 Cassegrain-type telescope
hyperbolas
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Hinh1: Hyperbolic paraboloid. Hinh 2: Phin hyperbol cita vom.
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